
STT Mã sinh
viên Tên sinh viên Thứ-Tiết Dư lớp

(15%)
Kiểm tra kỹ
năng (15%)

1 09130094 Trần Quốc Tuấn Thứ 7_456 0 0
2 09329061 Mai Văn Nguyện Thứ 7_456 8 8,5
3 09329081 Nguyễn Hoàng Thạch Thứ 7_456 10 8,5
4 10111065 Nguyễn Minh Thu Thứ 7_456 10 9
5 10116163 Trần Khánh Trà Thứ 7_456 0 0

6 10122900 Trương Thị Kim Chi Thứ 7_456 6 0
7 10153060 Trương Văn Điền Thứ 7_456 0 0
8 10155030 Lương Thị Hương Thứ 7_456 8 8,5
9 10158037 Đổng Ngọc Thuận Thứ 7_456 10 8

10 11117010 Võ Thị Thu Hằng Thứ 7_456 10 8
11 11117011 Đinh Công Lợi Thứ 7_456 10 10
12 11120102 Nguyễn Thụy Thảo Nguyên Thứ 7_456 0 0
13 11329037 Lê Tấn Đức Thứ 7_456 0 0
14 11344035 Nguyễn Khoa Nam Thứ 7_456 0 0
15 12114205 Nguyễn Thị Thúy Nhi Thứ 7_456 10 9
16 12116102 Nguyễn Thị Phượng Thứ 7_456 0 0
17 12116127 Trần Văn Thế Thứ 7_456 8 8
18 12116182 Nguyễn Tấn Lân Thứ 7_456 8 8,5
19 12116191 Nguyễn Phú Sơn Thứ 7_456 8 7,5
20 12117025 Biện Thị Mỹ Tươi Thứ 7_456 10 9
21 12117035 Ngô Minh Công Thứ 7_456 10 8,5
22 12117098 Nguyễn Thị Kim Nhi Thứ 7_456 10 10
23 12118115 Nguyễn Ngọc Tài Thứ 7_456 0 6,5
24 12122030 Đặng Thị Trúc Lệ Thứ 7_456 8 8
25 12127050 Võ Bình Cương Thứ 7_456 10 8,5
26 12130189 Phạm Ngọc Hiếu Thứ 7_456 8 0
27 12154034 Trần Tuấn Anh Thứ 7_456 10 7,5
28 12154059 Nguyễn Hoàng Duy Thứ 7_456 10 8
29 12154082 Nguyễn Thanh Hòa Thứ 7_456 8 7,5
30 12329005 Phạm Hữu Trung Anh Thứ 7_456 0 0
31 12329086 Đỗ Mạnh Hào Thứ 7_456 10 9,5
32 12329189 Nguyễn Hoàng Thân Thứ 7_456 6 8
33 12344046 Hoàng Xuân Tài Thứ 7_456 0 7
34 12344140 Lương Văn Duy Thứ 7_456 0 0
35 12154223 Lê Công Tuấn Anh Thứ 7_456 8 7
36 09329050 Phạm Nguyễn Phú Lợi Thứ 7_456 10 8,5
1 10160052 Bùi Thị Long Thứ 7_123 0 0
2 11146900 Lê Thị Hồng Thứ 7_123 10 9,5
3 12116250 Huỳnh Công Hậu Thứ 7_123 6 5
4 12116377 Trương Minh Hậu Thứ 7_123 6 7,5
5 12118042 Nguyễn Dương Hoàng Huy Thứ 7_123 8 7,5
6 12329019 Trịnh Thục Bích Thứ 7_123 6 8,5
7 12329121 Hoàng Thị Hoa Thứ 7_123 8 8
8 13112001 Hồ Lê Phước An Thứ 7_123 8 10
9 13112003 Phạm Thế An Thứ 7_123 10 8,5

10 13112011 Võ Thị Đức Anh Thứ 7_123 10 9
11 13112014 Hoàng Giang Thiên Ân Thứ 7_123 0 0
12 13112068 Lê Thị Thu Hà Thứ 7_123 0 0
13 13112072 Đàm Thị Thúy Hằng Thứ 7_123 10 7,5
14 13112089 Nguyễn Thị Hoa Thứ 7_123 8 10
15 13112109 Lương Gia Hy Thứ 7_123 0 0
16 13112125 Lê Quốc Kiên Thứ 7_123 0 0
17 13112130 Nguyễn Thị Thanh Lan Thứ 7_123 6 9,5
18 13112133 Nguyễn Hoàng Lâm Thứ 7_123 0 0
19 13112159 Nguyễn Trương Diệu Mẫn Thứ 7_123 0 0
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20 13112194 Nguyễn Đỗ Khôi Nguyên Thứ 7_123 0 0
21 13112200 Phạm Văn Nhân Thứ 7_123 6 8,5
22 13112204 Trần Minh Nhật Thứ 7_123 0 0
23 13112223 Trần Đình Phong Thứ 7_123 0 0
24 13112235 Võ Hữu Phước Thứ 7_123 0 0
25 13112251 Trần Thị Mỹ Quyền Thứ 7_123 8 8,5
26 13112252 Bùi Lê Thúy Quỳnh Thứ 7_123 10 9
27 13112253 Đặng Thị Ngọc Quỳnh Thứ 7_123 0 0
28 13112254 Hàng Yến Quỳnh Thứ 7_123 8 9
29 13112255 Ngô Thị Hương Quỳnh Thứ 7_123 8 9
30 13112257 Cao Ngọc Sáng Thứ 7_123 10 9
31 13112259 Nguyễn Ngọc Sơn Thứ 7_123 10 8,5
32 13112261 Huỳnh Thị Sương Thứ 7_123 8 9
33 13112262 Võ Thị Sương Thứ 7_123 8 8,5
34 13112264 Nguyễn Thanh Tài Thứ 7_123 10 9
35 13112265 Nguyễn Thanh Tài Thứ 7_123 6 8,5
36 13112272 Nguyễn Công Tâm Thứ 7_123 6 8
37 13112274 Trương Thị Tâm Thứ 7_123 8 9
38 13112275 Vũ Đức Tân Thứ 7_123 0 0
39 13112276 Đoàn Công Thành Thứ 7_123 0 0
40 13112277 Ngô Văn Thành Thứ 7_123 0 0
41 13112279 Đinh Hải Thảo Thứ 7_123 0 9,5
42 13112281 Nguyễn Trần Thanh Thảo Thứ 7_123 0 9,5
43 13112283 Từ Nguyên Nhật Thái Thứ 7_123 10 9
44 13112285 Nguyễn Thị Thắm Thứ 7_123 8 8,5
45 13112286 Trần Hồng Thắm Thứ 7_123 0 0
46 13112288 Nguyễn Thị Mỹ Thẩm Thứ 7_123 8 9
47 13112291 Bùi Đoàn Thiên Thứ 7_123 8 10
48 13112293 Huỳnh Tấn Thì Thứ 7_123 10 9
49 13112296 Võ Ngọc Kim Thoa Thứ 7_123 8 10
50 13112298 Trần Chiều Thu Thứ 7_123 8 9
51 13112300 Trần Minh Thuận Thứ 7_123 10 9
52 13112301 Nguyễn Thị Thu Thủy Thứ 7_123 8 9
53 13112302 Nguyễn Trần Bích Thủy Thứ 7_123 8 9,5
54 13112303 Tạ Thanh Thủy Thứ 7_123 8 9,5
55 13112304 Võ Đông Thanh Thủy Thứ 7_123 10 9
56 13112305 Ngô Thị Cẩm Thúy Thứ 7_123 8 8,5
57 13112306 Trang Thị Thúy Thứ 7_123 8 8
58 13112307 Lê Thị Anh Thư Thứ 7_123 0 0
59 13112313 Nguyễn Thị Thùy Thương Thứ 7_123 8 10
60 13112314 Nguyễn Ngọc Mai Thy Thứ 7_123 8 9
61 13112315 Lê Thị Mỹ Tiên Thứ 7_123 8 8,5
62 13112317 Phan Thị Thủy Tiên Thứ 7_123 8 9
63 13112318 Hà Thị Tiền Thứ 7_123 8 8,5
64 13112320 Lương Thành Tiến Thứ 7_123 8 10
65 13112323 Nguyễn Quốc Tiến Thứ 7_123 0 0
66 13112329 Lê Xuân Tới Thứ 7_123 6 8,5
67 13112330 Đặng Thị Huyền Trang Thứ 7_123 6 8,5
68 13112334 Nguyễn Thị Trang Thứ 7_123 8 8,5
69 13112335 Nguyễn Thị Thùy Trang Thứ 7_123 8 9
70 13112336 Nguyễn Thị Thùy Trang Thứ 7_123 10 10
71 13112337 Nguyễn Thị Thùy Trang Thứ 7_123 8 9,5
72 13112338 Phan Tiên Trang Thứ 7_123 10 9
73 13112339 Trần Thị Ngọc Trang Thứ 7_123 10 8
74 13112340 Trương Thị Thùy Trang Thứ 7_123 8 8,5
75 13112342 Ngô Thị Bích Trâm Thứ 7_123 10 9,5
76 13112343 Phạm Ngọc Triết Trâm Thứ 7_123 6 9
77 13112346 Trần Thị Mỹ Trinh Thứ 7_123 10 9
78 13112348 Đỗ Cao Trí Thứ 7_123 6 8
79 13112349 Lý Tự Trọng Thứ 7_123 8 9
80 13112350 Phạm Hữu Trọng Thứ 7_123 8 10
81 13112351 Lã Tân Tiến Bảo Trung Thứ 7_123 8 8,5



82 13112353 Nguyễn Hà Trung Thứ 7_123 8 9,5
83 13112355 Đỗ Thành Tuấn Thứ 7_123 0 0
84 13112356 Lê Thanh Tuấn Thứ 7_123 10 8,5
85 13112357 Nguyễn Minh Tuấn Thứ 7_123 8 10
86 13112358 Nguyễn Văn Châu Tuấn Thứ 7_123 0 8
87 13112364 Nguyễn Thị ánh Tuyết Thứ 7_123 10 8,5
88 13112366 Bế Văn Tùng Thứ 7_123 6 9,5
89 13112367 Nguyễn Thanh Tùng Thứ 7_123 10 9,5
90 13112368 Dương Anh Tú Thứ 7_123 10 8,5
91 13112370 Nguyễn Thị Phương Uyên Thứ 7_123 8 8,5
92 13112371 Trần Thái Uyên Thứ 7_123 0 9
93 13112372 Nguyễn Gia Văn Thứ 7_123 0 9
94 13112373 Trương Đình Văn Thứ 7_123 10 8,5
95 13112375 Đồng Nhựt Khánh Vân Thứ 7_123 0 0
96 13112376 Lê Nguyễn Thanh Vân Thứ 7_123 0 9
97 13112377 Nguyễn Thị Hồng Vân Thứ 7_123 8 9
98 13112379 Võ Tấn Viên Thứ 7_123 8 8,5
99 13112380 Huỳnh Hoàng Việt Thứ 7_123 8 9,5

100 13112382 Lê Hữu Vinh Thứ 7_123 0 0
101 13112385 Phạm Trọng Vũ Thứ 7_123 10 9
102 13112386 Trần Vũ Thứ 7_123 10 8,5
103 13112387 Hồ Nguyễn Hải Vy Thứ 7_123 0 0
104 13112388 Nguyễn Trần Thảo Vy Thứ 7_123 10 9,5
105 13112389 Trần Lê Thúy Vy Thứ 7_123 8 8,5
106 13112391 Lê Từ ánh Xuân Thứ 7_123 6 9,5
107 13112392 Võ Thị Ngọc Xuyến Thứ 7_123 6 9,5
108 13112393 Hoàng Thị Yến Thứ 7_123 10 9
109 13112394 Lê Vũ Kim Yến Thứ 7_123 8 9
110 13112395 Nguyễn Thị Mỹ Yến Thứ 7_123 8 8,5
111 13112396 Trần Nguyễn Hoàng Yến Thứ 7_123 8 9
112 13112397 Phan Quang ý Thứ 7_123 10 9
113 13112421 Chu Thị Yến Nhi Thứ 7_123 8 8,5
114 13112422 Nông Thị Thúy Hằng Thứ 7_123 8 8,5
115 13112423 Dòng Thị Hét Thứ 7_123 0 0
116 13112424 Kadá Khuân Thứ 7_123 6 8,5
117 13112425 Thị Ly Thứ 7_123 10 8,5
118 13112426 Điểu Na Thứ 7_123 8 10
119 13112427 Mai Xuân Phong Thứ 7_123 8 9,5
120 13112428 Lâm Thị Vân Thứ 7_123 8 8,5
121 13112360 Nguyễn Trí Tuệ Thứ 7_123 10 9
37 10158069 Đặng Cẩm Tú Thứ 7_456 10 10


